
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HÒA

STT LỚP HỌ      VÀ TÊN MÔN HỌC
SỐ 

TC

GHI 

CHÚ

Bệnh học 3

Dược liệu 5

Bệnh học 3

Dược lý 4

Hóa phân tích 3

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

Pháp luật 2

Y đức 2

Dược liệu 5

Nguyễn Thị Thanh Mi Dược lý 4

Lê Đức Minh Dược lý 4

Bệnh học 3

Dược lý 4

Hóa phân tích 3

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

Pháp luật 2

Y đức 2

Dược liệu 5

Nguyễn Trịnh Quỳnh Như Dược lý 4

Bệnh học 3

Dược lý 4

Hóa phân tích 3

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

Pháp luật 2

Y đức 2

Dược liệu 5

Bệnh học 3

Dược lý 4

Hóa phân tích 3

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

Pháp luật 2

Y đức 2

Dược liệu 5

Dược lý 4

Hóa phân tích 3

Pháp luật 2

Y đức 2

Dược liệu 5

         PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC LẠI HỌC KỲ I-NĂM HỌC 2018-2019

 ĐỐI VỚI CÁC LỚP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2

ThưĐoàn Ngọc Minh

ThảoNguyễn Ngọc Thu

NgọcLê Thị Hồng

Trương Trọng Liêm

KhôiĐặng An

1

TiếtCao Thị

Cao đẳng

 Dược 7A



STT LỚP HỌ      VÀ TÊN MÔN HỌC
SỐ 

TC

GHI 

CHÚ

KhôiĐặng An

1
Cao đẳng

 Dược 7A

Bệnh học 3

Dược lý 4

Hóa phân tích 3

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

Pháp luật 2

Y đức 2

Dược liệu 5

Bệnh học 3

Dược liệu 5

Dược lý 5

Hóa phân tích 3

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

Pháp luật 2

Y đức 2

Nguyễn Công Hậu Dược lý 5

Bệnh học 3

Dược liệu 5

Dược lý 5

Hóa phân tích 3

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

Pháp luật 2

Y đức 2

Dược lý 5

Hóa phân tích 3

Bệnh học 3

Dược liệu 5

Dược lý 5

Hóa phân tích 3

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

Pháp luật 2

Y đức 2

Hóa phân tích 3

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

Bệnh học 3

Dược liệu 5

Dược lý 5

Hóa phân tích 3

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

Pháp luật 2

Y đức 2

Dược liệu 5

Dược lý 5

 HảoVũ Trần Như

 TrúcNguyễn Anh

Cao đẳng

 Dược 7B
2

1 VinhVân Thiên
Cao đẳng

 Dược 7A

NguyênLê Nhật 

 LệNguyễn Thị Mỹ

LamNguyễn Quỳnh 

HồngPhan Thị Khả 

HiệpPhạm Thị Mỹ 



STT LỚP HỌ      VÀ TÊN MÔN HỌC
SỐ 

TC

GHI 

CHÚ

KhôiĐặng An

1
Cao đẳng

 Dược 7A

Bệnh học 3

Dược liệu 5

Dược lý 5

Hóa phân tích 3

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

Pháp luật 2

Y đức 2

Bệnh học 3

Dược liệu 5

Dược lý 5

Hóa phân tích 3

Pháp luật 4

Y đức 2

Trịnh Thị Hồng Hân Dược liệu 5

Phan Hoàng Hưng Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

Dược liệu 5

Dược lý 5

Hóa phân tích 3

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

Pháp luật 5

Y đức 2

Bệnh học 3

Dược liệu 5

Hóa phân tích 3

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

Hóa phân tích 3

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

Dược liệu 5

Dược lý 5

Hóa phân tích 3

Y đức 2

Dược lý 5

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

Bệnh học 3

Dược liệu 5

Dược lý 5

Hóa phân tích 3

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

Y đức 2

Bệnh học 3

Dược liệu 5

Dược lý 5

Hóa phân tích 3

Cao đẳng 

Dược 7B

Cao đẳng 

Dược 7C

2

3

Huỳnh Thị Mỹ Chi

TrânTrần Cát Bảo 

ThảoLê Thị Thu 

NhiNgô Thục 

NguyênNguyễn Huỳnh Bảo 

HuyLê Nhật 

Nguyễn Ngân 

TuyếtNguyễn Thị Phương 

TrọngPhạm Ngọc 

Tuyền



STT LỚP HỌ      VÀ TÊN MÔN HỌC
SỐ 

TC

GHI 

CHÚ

KhôiĐặng An

1
Cao đẳng

 Dược 7A

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

Pháp luật 6

Y đức 2

Dược liệu 5

Dược lý 5

Hóa phân tích 3

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

Pháp luật 2

Y đức 2

Bệnh học 3

Dược liệu 5

Dược lý 5

Hóa phân tích 3

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

Pháp luật 2

Y đức 2

Nguyễn Thị Bảo Trân Bệnh học 3

Lê Thị Hồng Hạnh Bệnh học 3

Bệnh học 3

Dược liệu 5

Dược lý 5

Hóa phân tích 3

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

Pháp luật 2

Y đức 2

Bệnh học 3

Dược liệu 5

Dược lý 5

Hóa phân tích 3

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

Pháp luật 2

Y đức 2

Phạm Đức Huy Bệnh học 3

Bệnh học 3

Dược liệu 5

Dược lý 5

Hóa phân tích 3

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

Pháp luật 2

Y đức 2

Võ Thành Khiêm Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

5

4

Cao đẳng 

Dược 7E

3

TiênLê Thị Đào 

HuyềnTrần Thị Thanh 

Cao đẳng

 Dược 7D

TuyếtNguyễn Thị Phương 
Cao đẳng 

Dược 7C

HuyềnNguyễn Ngọc Thanh 

HồngNguyễn Thị 

HiệpHuỳnh Thị 



STT LỚP HỌ      VÀ TÊN MÔN HỌC
SỐ 

TC

GHI 

CHÚ

KhôiĐặng An

1
Cao đẳng

 Dược 7A

Bệnh học 3

Dược liệu 5

Dược lý 5

Hóa phân tích 3

Bệnh học 3

Dược liệu 5

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

Bệnh học 3

Dược liệu 5

Dược lý 5

Hóa phân tích 3

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

Pháp luật 2

Y đức 2

Dược liệu 5

Dược lý 5

Bệnh học 3

Dược liệu 5

Dược lý 5

Hóa phân tích 3

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

Pháp luật 2

Y đức 2

Bệnh học 3

Dược liệu 5

Dược lý 5

Hóa phân tích 3

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

Pháp luật 2

Y đức 2

Bệnh học 3

Dược liệu 5

Dược lý 5

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

Y đức 2

Bệnh học 3

Dược liệu 5

Dược lý 5

Hóa phân tích 3

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

Pháp luật 2

Y đức 2

Huỳnh Thị Thanh Tuyền Dược liệu 5

5

Lê Xuân

KiênHồ Anh 

Cao đẳng 

Dược 7E

 TúNguyễn Hữu Anh

TrườngPhạm Quốc 

ThangCao Thị Thu 

PhươngNguyễn Thị Hồng 

NguyênDương Thảo 

MyPhạm Hồng 

 Lâm



STT LỚP HỌ      VÀ TÊN MÔN HỌC
SỐ 

TC

GHI 

CHÚ

KhôiĐặng An

1
Cao đẳng

 Dược 7A

Bệnh học 3

Dược liệu 5

Dược lý 5

Hóa phân tích 3

Pháp luật 2

Y đức 2

Trần Thị Mỹ Xuyên Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2 Bổ sung

Trần Thị Mỹ Xuyên Pháp luật 2 Bổ sung

Giao tiếp và TH điều dưỡng 2

Cấp cứu ban đầu 2

Điều dưỡng cơ sở 2 4

Dinh dưỡng tiết chế 2

Dược lý 3

Kiểm soát nhiễm khuẩn 2

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

LS Điều dưỡng cơ sở 2 2

Y đức 2

Cao Thị Bi Dược lý 3

Điều dưỡng cơ sở 2 4

Dược lý 3

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

Giao tiếp và TH điều dưỡng 2

Cấp cứu ban đầu 2

Điều dưỡng cơ sở 2 4

Dinh dưỡng tiết chế 2

Dược lý 3

Kiểm soát nhiễm khuẩn 2

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

LS Điều dưỡng cơ sở 2 2

Y đức 2

Điều dưỡng cơ sở 2 4

Dược lý 3

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

Giao tiếp và TH điều dưỡng 2

Dược lý 3

Cấp cứu ban đầu 2

Dược lý 3

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 3

Y đức 2

Giao tiếp và TH điều dưỡng 2

Cấp cứu ban đầu 2

Điều dưỡng cơ sở 2 4

Dinh dưỡng tiết chế 2

Cao đẳng

 Điều dưỡng 12A
ĐỡMang Thị 

ChungTrương Thị Kim 

HạnhLò Thị Mỹ

HạnhCà Thị 

HàPhan Thị Sơn

DuyênNguyễn Thị

AnhHồ Quốc 

Cao đẳng 

Dược 7E

6

5

ViNguyễn Diệp Ái 



STT LỚP HỌ      VÀ TÊN MÔN HỌC
SỐ 

TC

GHI 

CHÚ

KhôiĐặng An

1
Cao đẳng

 Dược 7A

Dược lý 3

Kiểm soát nhiễm khuẩn 2

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

LS Điều dưỡng cơ sở 2 2

Y đức 2

Lê Thị Thu Hiệp Dược lý 3

Giao tiếp và TH điều dưỡng 2

Cấp cứu ban đầu 2

Điều dưỡng cơ sở 2 4

Dinh dưỡng tiết chế 2

Dược lý 3

Kiểm soát nhiễm khuẩn 2

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

LS Điều dưỡng cơ sở 2 2

Y đức 2

Giao tiếp và TH điều dưỡng 2

Cấp cứu ban đầu 2

Điều dưỡng cơ sở 2 4

Dinh dưỡng tiết chế 2

Dược lý 3

Kiểm soát nhiễm khuẩn 2

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

LS Điều dưỡng cơ sở 2 2

Y đức 2

Lê Hiếu Minh Kiểm soát nhiễm khuẩn 2

Trần Thị Yến Nhi Giao tiếp và TH điều dưỡng 2

Cấp cứu ban đầu 2

Điều dưỡng cơ sở 2 4

Dinh dưỡng tiết chế 2

Dược lý 3

Kiểm soát nhiễm khuẩn 2

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

LS Điều dưỡng cơ sở 2 2

Y đức 2

Cấp cứu ban đầu 2

Dinh dưỡng tiết chế 2

Dược lý 3

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 4

Y đức 2

Nguyễn Thị Hồng Thanh Dược lý 3

Cao đẳng

 Điều dưỡng 12A
7

HạnhLò Thị Mỹ

QuệNguyễn Thị 

NhiNguyễn Hạnh Mai 

LanMai Phan Tuyết 

KiềuĐặng Võ Thanh



STT LỚP HỌ      VÀ TÊN MÔN HỌC
SỐ 

TC

GHI 

CHÚ

KhôiĐặng An

1
Cao đẳng

 Dược 7A

Giao tiếp và TH điều dưỡng 2

Cấp cứu ban đầu 2

Điều dưỡng cơ sở 2 4

Dinh dưỡng tiết chế 2

Dược lý 3

Kiểm soát nhiễm khuẩn 2

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

LS Điều dưỡng cơ sở 2 2

Y đức 2

Điều dưỡng cơ sở 2 4

Dược lý 3

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

Phan Ngọc Như Ý Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

Cấp cứu ban đầu 2

Dinh dưỡng tiết chế 2

Dược lý 3

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

Cấp cứu ban đầu 2

Điều dưỡng cơ sở 2 4

Dược lý 3

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

LS Điều dưỡng cơ sở 2 2

Cấp cứu ban đầu 2

Điều dưỡng cơ sở 2 4

Dinh dưỡng tiết chế 2

Dược lý 3

Kiểm soát nhiễm khuẩn 2

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

LS Điều dưỡng cơ sở 2 2

Y đức 2

Cấp cứu ban đầu 2

Điều dưỡng cơ sở 2 4

Dinh dưỡng tiết chế 2

Dược lý 3

Giao tiếp và TH điều dưỡng 2

Kiểm soát nhiễm khuẩn 2

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

Y đức 2

Nguyễn Thị Hồng  Kiệt Dược lý 3

Cấp cứu ban đầu 2

Điều dưỡng cơ sở 2 4

Dinh dưỡng tiết chế 2

Dược lý 3

Cao đẳng 

Điều dưỡng 12A

Cao đẳng 

Điều dưỡng 12B

LinhNguyễn Thị Mỹ 

7

8

 HuyềnNguyễn Khánh

HuyềnLê Nguyễn Khánh 

HiềnLê Nguyễn Minh 

 BéCao Thị

VyNguyễn Thị Thúy 

ThiHuỳnh Diệp Phương 



STT LỚP HỌ      VÀ TÊN MÔN HỌC
SỐ 

TC

GHI 

CHÚ

KhôiĐặng An

1
Cao đẳng

 Dược 7A

Giao tiếp và TH điều dưỡng 2

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

Y đức 2

Kiểm soát nhiễm khuẩn 2

Y đức 2

Cấp cứu ban đầu 2

Dinh dưỡng tiết chế 2

Dược lý 3

Kiểm soát nhiễm khuẩn 2

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

Y đức 2

Cấp cứu ban đầu 2

Dược lý 3

Cấp cứu ban đầu 2

Dinh dưỡng tiết chế 2

Dược lý 3

Kiểm soát nhiễm khuẩn 2

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

LS Điều dưỡng cơ sở 2 2

Y đức 2

Cấp cứu ban đầu 2

Dinh dưỡng tiết chế 2

Dược lý 3

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

Y đức 2

Cấp cứu ban đầu 2

Dinh dưỡng tiết chế 2

Dược lý 3

Cấp cứu ban đầu 2

Điều dưỡng cơ sở 2 4

Dinh dưỡng tiết chế 2

Dược lý 3

Giao tiếp và TH điều dưỡng 2

Kiểm soát nhiễm khuẩn 2

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

LS Điều dưỡng cơ sở 2 2

Y đức 2

Cấp cứu ban đầu 2

Dinh dưỡng tiết chế 2

Dược lý 3

Điều dưỡng cơ sở 2 4

Giao tiếp và TH điều dưỡng 2

Kiểm soát nhiễm khuẩn 2

Lương Thị Ngọc

 ThụyTrần Nguyễn Thị Kim

ThủyLê Thị 

ThúyNguyễn Thanh 

ThiNguyễn Hoài Yến 

8

TàiNguyễn Hữu 

PhươngĐỗ Thị Lan 

Cao đẳng 

Điều dưỡng 12B

LinhNguyễn Thị Mỹ 

PhấnHuỳnh Thị Thanh 

TrinhNguyễn Thị Mỹ 

 Triều



STT LỚP HỌ      VÀ TÊN MÔN HỌC
SỐ 

TC

GHI 

CHÚ

KhôiĐặng An

1
Cao đẳng

 Dược 7A

Cấp cứu ban đầu 2

Điều dưỡng cơ sở 2 4

Dinh dưỡng tiết chế 2

Dược lý 3

Giao tiếp và TH điều dưỡng 2

Kiểm soát nhiễm khuẩn 2

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

LS Điều dưỡng cơ sở 2 2

Y đức 2

Cấp cứu ban đầu 2

Dinh dưỡng tiết chế 2

Kiểm soát nhiễm khuẩn 2

Cấp cứu ban đầu 2

Điều dưỡng cơ sở 2 4

Dinh dưỡng tiết chế 2

Dược lý 3

Giao tiếp và TH điều dưỡng 2

Kiểm soát nhiễm khuẩn 2

Kỹ năng giao tiếp-GDSK 2

LS Điều dưỡng cơ sở 2 2

Y đức 2

Thân Ngọc Hạ Cấp cứu ban đầu 2

Nguyễn Thị Kim Yến Cấp cứu ban đầu 2

PHÒNG ĐÀO TẠO

Cao đẳng 

Điều dưỡng 12B

Cao đẳng 

Xét nghiệm 10
9

8

VyTrần Huyền Thảo 

VinhTừ Ngọc Thu 

VânHuỳnh Nguyễn Thanh 

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 7 năm 2019


